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TAN CANG PILOT COMPANY LIMITED

PLANNING TO LEAD THE SHIPS 13/01/2026 (Tuesday)

TIDE TIME
Water
Level Vung Tau Cat Lai Flow

3.4 20:06 23:15
1.7 03:37 07:30
2.9 11:08 14:30
2.8 14:15 18:30
3.4 20:44 00:00
1.5 04:43 08:30

No. Pilot Arriving ship Draught Length GRT Wharf P.O.B Note Tug boat

1 N.Minh STARSHIP URSA 7 173 20,920 P/s3 - CL7 10:00
//1300
HTTS
N.Dũng

A2-A5

2 Thịnh - Quang EVER OUTWIT 10.5 195 27,025 P/s3 - CL3 08:00 // A1-A6

3 N.Hiển HAIAN IRIS 8 147 9,963 P/s3 - BNPH 11:00 //1400 A3-01

4 Quân - Duy STARSHIP JUPITER 8.5 197 27,997 P/s3 - BP6 10:00
Chờ cầu,
Tăng cường
dây

A1-A6

5 P.Tuấn - N.Tuấn KOTA GAYA 10.6 223 29,015 P/s3 - BP7 12:00 //1500, Tăng
cường dây A1-A6

6 N.Hoàng KMTC BANGKOK 9.3 173 18,318 P/s3 - CL4 14:30 //1730 A1-A3

7 Đ.Chiến HAIAN LINK 8.8 147 12,559 H25 - TCHP 13:00 Y/c MT, SR 08-12

8 Duyệt KMTC JARKATA 9.6 172 16,659 P/s3 - CL7 03:00 //0130 A2-A5

9 M.Hùng HAI TIAN LONG 5 98 3,609 P/s1 - CL4 10:00 //1300 A2-01

10 Tân CONTRIVIA 8.3 146 9,972 P/s3 - CL1 18:00 //2100 A3-TM

11 Vinh - V.Dũng SAWASDEE DENEB 8.7 172 18,072 P/s3 - BNPH 18:00 //2100 A2-A3

12 Đ.Toản - V.Hải SPIL NIRMALA 10.4 212 26,638 P/s3 - CL3 20:30 Cano DL

13 T.Cần - Nghị FS BITUMEN NO.1 4.9 106 4,620 P/S - CR 11:00 QTCR

14 P.Thùy -
N.Cường BEROLINA C 9.4 209 26,435 P/s3 - CL4-5 02:30 Cano

DL,//0430 A5-A6

15 P.Hưng SITC SHENGDE 10 172 18,820 P/s3 - CL7 02:30 //0430 A5-A6


